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Giải bài tập SGK Địa lý 8:

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 31 trang 111: Dựa vào bảng 31.1, cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích tại sao?

Trả lời:
- Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

- Nguyên nhân do sự giảm dần họat động của gió mùa đông bắc từ bắc vào nam.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 31 trang 111: Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy?

Trả lời:
- Gió mùa mùa hạ có hướng thổi từ biển vào nên mang theo hơi nước gây mưa ẩm.

- Gió mùa mùa đông thổi từ lục địa ra nên khô và lạnh.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 31 trang 111: Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?

Trả lời:
- Đây là những khu vực có địa hình đón gió từ biển thổi vào.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 31 trang 111: Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

Trả lời:
- Vị trí địa lý và hình dạng lãnh thổ.

- Địa hình.

- Hoàn lưu gió mùa.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 8 Bài 31 trang 112: Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào? Vì sao?

Trả lời:
- Chủ yếu ở miền Bắc.

- Nguyên nhân do miền Bắc chiu tác động mạnh mẽ của chế độ gió mùa.

Giải bài tập Địa Lí 8 bài 1 trang 113: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào?

Trả lời: 

- Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Nét độc đáo thể hiện:

+ Nhiệt độ cao (trên 20oC), độ ẩm lớn (trên 80%), chia thành hai mùa rõ rệt tương ứng với hai mùa gió, gió mùa đông bắc khô lạnh và gió mùa tây nam nóng ẩm.

+ Thời tiết diễn biến thất thường, phân hóa theo thời gian và không gian (bắc - nam, đông- tây và theo độ cao).

Bài 2 trang 113 Địa Lí 8: Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền.

Trả lời:
- Nước ta có 4 miền khí hậu.

- Miền khí hậu phía bắc từ dãy Bạch Mã trở ra, có mùa đông lạnh, ít mưa, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều.

- Miền khí hậu phía nam từ dãy Bạch Mã trở vào có khí hậu cận xích đạo, nhiệt đô cao quanh năm, chia thành hai mùa mưa và mùa khô.

- Khu vực Đông Trường Sơn có mùa mưa lệch về thu đông.

- Khí hậu Biển Đông mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.

Bài 3 trang 113 Địa Lí 8: Em hãy sưu tầm năm câu ca dao, tục ngữ nói về khí hậu – thời tiết nước ta hoặc ở địa phương em?

Trả lời:

1. Mưa tháng 7 gãy cành trám, nắng tháng 8 rám quả bòng.

2. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

3. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

4. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

5. Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng Tây vừa cày vừa chơi.

6. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa.
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